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11B03 12A01 ACU0YV Nguyễn Tường Quang Anh 28/05/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B01 12A02 A810LX Nguyễn Quốc Anh 16/05/2004 TP.HCM 0 TL_LL

11B10 12A02 A2P02U Quách Chí Công 27/09/2003 TP.HCM 0 TL_LL

11B10 12A02 A810N7 Trần Ngọc Đăng Khoa 12/07/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B10 12A02 A820LM Nguyễn Cao Bảo Phúc 01/11/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B02 12A03 A7U0QR Nguyễn Thái Gia Bảo 08/07/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B09 12A03 AC10D7 Nguyễn Duy Lâm 22/10/2004 TP.HCM 0 ch lop A6-A3

11B09 12A06 A7Z0O6 Thạch Quốc Bảo 29/01/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B09 12A06 ABD0BE Đỗ Đình Lộc 04/05/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B09 12A06 A810K3 Nguyễn Trương Nhật Nam 11/12/2004 TP.HCM 0 TL_LL

11B04 12A06 A7Z0OV Đoàn Ngọc Bích Phượng 29/09/2004 TP.HCM 1 DKTRE

11B04 12A07 A810PD Nguyễn Đức Bảo 23/02/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B09 12A07 A41149 Lê Nguyễn Kiên Giang 10/08/2004 TP.HCM 1 TL_LL

11B09 12A07 A810L0 Nguyễn Quỳnh Hoa 27/02/2004 TP.HCM 1 TL_LL

11B03 12A07 A1N0UE Nguyễn Hoàng Hải Triều 17/09/2004 TP.HCM 0 ch lop A1-A7

11B02 12A08 A7Y15X Nguyễn Trúc Anh 18/08/2004 TP.HCM 1 TL_LL

11B01 12A08 A880GF Cao Thiên Phát 21/01/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B02 12A08 A7V11B Nguyễn Hữu Thiện 02/02/2004 TP.HCM 0 TL_LL

11B01 12A08 A7R0GH Bùi Thanh Thuỷ 01/05/2004 TP.HCM 1 DKTRE

11B02 12A08 A6M0PT Trần Phi Yến 07/05/2004 TP.HCM 1 TL_LL

11B10 12A09 A6F0KT Đào Hoàng Anh 18/12/2002 Cần Thơ 0 TL_LL

11B06 12A09 A890GP Nguyễn Minh Duy 20/09/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B06 12A09 A7Z0M1 Nguyễn Trần Ngọc Khuê 16/08/2004 Tiền Giang 1 TL A11_A9

11B06 12A09 A7Y16W Đào Trường Thịnh 21/03/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B10 12A09 A7V103 Phan Long Toàn 26/10/2004 TP.HCM 0 DKTRE

11B10 12A09 A6D0XY Khưu Gia Trinh 24/04/2004 TP.HCM 1 TL_LL

11B07 12A10 A6R0UV Đỗ Nguyễn Quốc Bảo 26/01/2004 TP.HCM 0 TL_LL

11B07 12A10 A8405O Trương Quang Hiếu 13/01/2004 TP.HCM 0 TL_LL

BL 12A10 A2P0SL Nguyễn Ngọc Trà My 15/08/2002 TP.HCM 1 BL

11B04 12A10 A84020 Lê Thanh Ngân 18/12/2004 TP.HCM 1 ch lop A7_A10

11B04 12A10 A7V155 Nguyễn Thu Kim Ngân 22/11/2003 TP.HCM 1 ch lop A7-A10

11B07 12A10 A7X06N Nguyễn Hiếu Nghĩa 27/05/2004 TP.HCM 0 TL_LL

11B09 12A10 A7Y17G Đinh Thái Thanh Nhi 07/03/2004 TP.HCM 1 DKTRE

11B07 12A10 A7V0WL Nguyễn Huỳnh Phát Thành 01/05/2003 TP.HCM 0 TL_LL

11B08 12A10 A7Z0QE Hà Minh Thư 05/12/2004 Cần Thơ 1 TL_LL

11B09 12A10 A7X00N Phạm Hoàng Huệ Thương 31/08/2004 TP.HCM 1 TL_LL

11B11 12A11 A7V0YC Phan Ngọc Quỳnh Giang 05/10/2004 TP.HCM 1 TL_LL

11B11 12A11 A7Y172 Nguyễn Quốc Gia Hưng 21/10/2004 TP.HCM 0 TL_LL

11B10 12A11 A6M0J7 Lê Chí Khoa 31/03/2004 TP.HCM 0 TL_A9_A11

11B11 12A11 A8401T Bùi Ngọc Quỳnh Lam 20/12/2004 TP.HCM 1 TL_LL

11B11 12A11 A7R0JX Nguyễn Trần Minh Nguyệt 31/01/2003 TP.HCM 1 TL_LL

11B11 12A11 A7Y1DA Phạm Hữu Thắng 17/08/2004 TP.HCM 0 TL_LL

CT 12A11 A1I1KO Lê Nguyễn Anh Thư 15/09/2004 TP.HCM 1 CTr đến

10C01 11B01 A870BZ Nguyễn Hoàng Thiên Lộc 03/05/2005 TP.HCM 0 TL_LL

10C01 11B01 A7X0E0 Đinh Thị Ngọc Thanh 05/04/2005 TP.HCM 1 TL_LL

CT 11B02 A7Y10Z Phạm Lê Nguyên Bình 02/10/2005 TP.HCM 0 CT B5_B2
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10C02 11B02 A7Y0XS Lê Nguyễn Ngọc Châu 15/04/2005 TP.HCM 1 TL_LL

10C02 11B02 A7Y11Y Lưu Tùng Dương 13/09/2005 TP.HCM 0 TL_LL

10C02 11B02 A820CK Nguyễn Gia Huy 01/04/2005 TP.HCM 0 TL_LL

10C02 11B02 A8900O Lê Anh Khôi 17/05/2005 Quảng Ngãi 0 TL_LL

10C02 11B02 A820ED Huỳnh Tường Nhi 27/05/2005 TP.HCM 1 TL_LL

10C03 11B03 A1E1YC Trần Trọng Hiếu 04/10/2005 TP.HCM 0 TL_LL

CT 11B03 A880AT Đào Ngọc Khánh 27/11/2005 Hà Nội 1 CT

10C03 11B03 A1N0ME Lâm Nguyễn Phương Nghi 28/06/2005 TP.HCM 1 TL_LL

Học tạm 11B04 Học tạm Phạm Thị Trâm 05/11/2005 Nam Định 1 Học tạm

10C05 11B05 A8903Y Nguyễn Quốc Khánh 03/09/2005 Kiên Giang 0 TL_LL

10C05 11B05 A8808N Võ Ngọc Phi Long 19/03/2005 TP.HCM 0 TL_LL

10C05 11B05 A810FI Nguyễn Khánh Vy 09/12/2005 TP.HCM 1 TL_LL

10C06 11B06 A7X0H3 Nguyễn Trần Linh Đan 31/05/2005 TP.HCM 1 TL_LL

10C06 11B06 A7Z1CH Nguyễn Mậu Trường Giang 23/10/2005 Hà Nội 0 TL_LL

10C06 11B06 A7X0CP Nguyễn Đặng Phương Nam 17/08/2004 TP.HCM 0 TL_LL

10C07 11B07 A6J0R6 Đỗ Hoàng Thiên Ân 18/08/2005 TP.HCM 0 TL_LL

10C07 11B07 A820AR Trần Minh Đức 30/12/2005 Thanh Hoá 0 TL_LL

10C07 11B07 A820FB Nguyễn Trần Gia Luân 02/03/2005 Quảng Ngãi 0 TL_LL

10C07 11B07 A820B7 Phạm Minh Kiến Quốc 08/11/2003 TP.HCM 0 TL_LL

10C07 11B07 A7X0G7 Đỗ Quang Trường 20/10/2005 TP.HCM 0 TL_LL

10C08 11B08 A410RF Nguyễn Tấn Tài 28/02/2005 Đăk Lăk 0 TL_LL

10C08 11B08 A820CO Đào Mỹ Uyên 24/02/2004 TP.HCM 1 TL_LL

10C09 11B09 A810ER Phan Ngọc Khánh 20/08/2005 TP.HCM 1 TL_LL

11B09 11B09 A8608S Hoàng Như Khuê 09/01/2004 TP.HCM 0 TL_LB

11B07 11B09 A7X05P Huỳnh Nguyễn Hoàng Như 17/10/2004 TP.HCM 1 TL_LB

10C10 11B10 A7X0QS Trần Nhị Thiên Long 18/07/2005 Đak Lak 0 TL_LL

10C10 11B10 A7R04X Quản Gia Phúc 22/07/2005 TP.HCM 0 TL_LL

Học tạm 11B11 Học tạm Trương Thị Nguyệt 11/03/2005 Bình Phước 1 Học tạm

10C11 11B11 A7X0R7 Phạm Thuý Quỳnh 24/09/2004 TP.HCM 1 TL_LL

10C04 10C04 A810B8 Lê Ngọc Việt Trinh 19/09/2005 TP.HCM 1 TL_LB

10C05 10C05 AD20BB Đỗ Xuân Khôi 05/03/2005 TP.HCM 0 TL_LB

10C09 10C07 A8900E Lê Đỗ Hải Yến 23/09/2005 TP.HCM 1 TL_LB

10C10 10C10 A870EJ Trần Nguyễn Thiên Ân 20/11/2004 TP.HCM 0 TL_LB


